ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: PNU331
2. Tên học phần: Lý thuyết Điều dưỡng Nhi khoa
3. Số tín chỉ: 03

4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng chính qui

5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: Ths. Đoàn Thị Huệ
7. Cán bộ tham gia giảng dạy
- Ths.Đoàn Thị Huệ

Email: hueddtn@gmail.com

DĐ: 0916 077 450

- Giáo viên mời giảng

8. Mục tiêu học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
* Kỹ năng

1. Phân tích được sự phát triển thể chất, tinh thần và vận động của trẻ khoẻ mạnh qua các thời kỳ phát triển.

2. Áp dụng được các kiến thức để nhận biết những ảnh hưởng của bệnh lý cấp tính và mạn tính đến trẻ qua các thời kỳ phát triển

3. Thực hiện được qui trình điều dưỡng trong chăm sóc trẻ và gia đình trẻ khi trẻ mắc bệnh cấp tính hoặc mạn tính.

* Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học lý thuyết Điều dưỡng Nhi khoa để vận dụng trong thực hành lâm sàng và trong toàn bộ chương trình học của cử nhân điều dưỡng.

2. Có ý thức không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, có thái độ nghề nghiệp tốt.
9. Mô tả học phần
Hiểu được những đặc điểm về cấu tạo, chức năng và sự phát triển bình thường của trẻ theo các lứa tuổi. Cách nhận định các triệu chứng của các bệnh thường gặp ở trẻ em qua các thời kỳ, các bước của kế hoạch điều dưỡng và nhu cầu sức khỏe của trẻ cũng như gia đình trẻ; phòng bệnh, tư vấn để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em.
10. Phân bố thời gian giảng dạy: 3 (3 – 3 – 6)/6 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu học phần
11.1. Điều kiện

Điều kiện tiên quyết học: Huấn luyện kỹ năng Điều dưỡng
11.2. Yêu cầu

- Đi học đúng giờ theo lịch học của phòng đào tạo 
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập, trang phục theo qui định của trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên.
- Sinh viên phải tự học, đọc bài trước giờ lên lớp và tham gia đầy đủ số giờ lý thuyết trên giảng đường.
- Biết cách làm việc theo nhóm, thảo luận nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
12. Nội dung học lý thuyết 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Sự phát triển cơ thể trẻ qua 6 thời kỳ

1. Thời kỳ phát triển trong tử cung (thời kỳ bao thai)

1.1. Giới hạn

1.2. Đặc điểm sinh lý

1.3. Đặc điểm bệnh lý

1.4. Chăm sóc và quản lý thai nghén

2. Thời kì sơ sinh

2.1. Giới hạn

2.2. Đặc điểm sinh lý

2.3. Đặc điểm bệnh lý

2.4. Chăm sóc và nuôi dưỡng

3. Thời kì bú mẹ

3.1 Giới hạn

3.2. Đặc điểm sinh lý

3.3. Đặc điểm bệnh lý

3.4. Chăm sóc và nuôi dưỡng 

4. Thời kì răng sữa

4.1. Giới hạn

4.2. Đặc điểm sinh lý

4.3. Đặc điểm bệnh lý

4.4. Chăm sóc và nuôi dưỡng

5. Thời kì niên thiếu

5.1. Giới hạn

5.2. Đặc điểm sinh lý

5.3. Đặc điểm bệnh lý

5.4. Chăm sóc và nuôi dưỡng
	1

	2
	Bài 2: Sự phát triển thể chất tinh thần và vận động trẻ em

PHẦN I: SỰ TĂNG TRƯỞNG THỂ CHẤT CỦA TRẺ EM

1. Tăng trưởng cân nặng

1.1. Trẻ sơ sinh

1.2. Trẻ dưới 1 tuổi

1.3. Trẻ từ 1 tuổi trở lên

2. Tăng trưởng chiều cao

2.1. Trẻ sơ sinh

2.2. Trẻ dưới 1 tuổi

2.3. Trẻ từ 1 tuổi trở lên

3. Tăng trưởng vòng đầu, vòng ngực và vòng cánh tay

3.1. Vòng đầu

3.2. Vòng ngực

3.3. Vòng cánh tay

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng thể chất

4.1. Những yếu tố bên trong cơ thể

4.2. Những yếu tố bên ngoài cơ thể

PHẦN II: PHÁT TRIỂN TINH THẦN VÀ VẬN ĐỘNG Ở TRẺ EM

1. Phát triển về tinh thần và vận động của trẻ em
1.1. Trẻ 1 tháng

1.2. Trẻ 2 tháng

1.3. Trẻ 3 tháng

1.4. Trẻ 4 tháng

1.5. Trẻ 5 tháng

1.6. Trẻ 6 tháng

1.7. Trẻ 9 tháng

1.8. Trẻ 10-12 tháng

1.9. Trẻ 13-15 tháng

1.10. Trẻ 16-18 tháng

1.11. Trẻ 2 tuổi

1.12. Trẻ 2-3 tuổi
	1

	3
	Bài 3: Đặc điểm hệ Da – cơ – xương trẻ em

1. Da và tổ chức dưới da
1.1. Cấu tạo da của trẻ em
1.2. Lớp mỡ dưới da

1.3. Đặc điểm sinh lý của da

2. Hệ cơ 

2.1. Cấu tạo

2.2. Đặc điểm sinh lý
2.3. Một số bệnh lý về hệ cơ thường gặp ở trẻ em

3. Hệ xương
3.1. Xương thai nhi

3.2. Xương ở trẻ sơ sinh

3.3. Điểm cốt hoá

3.4. Đặc điểm của một số xương
	1

	4
	Bài 4: Đặc điểm hệ tiêu hoá trẻ em

1. Miệng
2. Răng
3. Thực quản
4. Dạ dày
5. Ruột
6. Phân của trẻ em và sự thải phân
7. Tụy
8. Gan
	1

	5
	Bài 5: Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em

1. Các đặc điểm về giải phẫu

1.1. Mũi

1.2. Họng - hầu 

1.3. Thanh, khí, phế quản

1.4. Phổi

2. Các đặc điểm sinh lý

2.1. Nhịp thở 

2.2. Kiểu thở

2.3. Quá trình trao đổi khí ở phổi 

2.4. Điều hòa hô hấp
	1

	6
	Bài 6: Đặc điểm hệ tuần hoàn trẻ em

1. Đặc điểm tuần hoàn bào thai và tuần hoàn sau khi sinh
1.1. Tuần hoàn thai

1.2. Tuần hoàn ở trẻ mới đẻ
2. Đặc điểm về hình thể sinh lý của tim và mạch máu 
2.1. Tim
2.2. Mạch máu
3. Các chỉ số cơ bản về huyết động 
3.1. Tiếng tim
3.2. Mạch
3.3. Huyết áp 

3.4. Khối lượng tuần hoàn
3.5. Lưu lượng tim
	1

	7
	Bài 7: Đặc điểm hệ tạo máu trẻ em

1. Đặc điểm máu thời kỳ bào thai 

2. Đặc điểm máu trẻ em sau khi sinh
3. Đặc điểm máu ngoại vi trẻ em 
3.1. Hồng cầu  
3.2. Hồng cầu lưới

3.3. Huyết sắc tố (Hb) 

3.4. Bạch cầu 
3.5. Tiểu cầu

4. Một số tính chất vật lý của máu 

4.1. Khối lượng máu
4.2. Tốc độ lắng máu

4.3. Sức bền hồng cầu
4.4. Đời sống hồng cầu
5. Các chỉ số về đông máu và chảy máu 
5.1. Thời gian chảy máu

5.2. Thời gian đông máu
5.3. Thời gian Howell
5.4. Tỷ lệ Prothrombin và thời gian Quick
	1

	8
	Bài 8: Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em

1. Đặc điểm về giải phẫu
1.1. Thận


1.2. Bàng quang

1.3. Niệu đạo
2. Đặc điểm sinh lý hệ tiết niệu trẻ em
2.1. Sự phát triển chức năng thận ở trẻ em
2.2. Nước tiểu
3. Phát triển sớm các dấu hiệu bệnh lý và các bất thường giải phẫu hệ tiết niệu
	1

	9
	Bài 9: Nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi

1. Nuôi con bằng sữa mẹ

1.1. Lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ
1.2. Bảo vệ nguồn sữa mẹ

1.3. Cách nuôi con bằng sữa mẹ
2. Ăn nhân tạo
2.1. Các loại sữa thay thế
2.2. Cách pha các loại sữa thay thế
 2.3. Cách tính số lượng thức ăn cho trẻ ăn nhân tạo

2.4. Số lần ăn trong ngày đối với trẻ ăn nhân tạo
3. Ăn hỗn hợp
4. Ăn bổ sung (ăn sam, ăn dặm)
4.1. Các loại thức ăn
4.2. Cách cho trẻ ăn sam
4.3. Cách chế biến một số món ăn cho trẻ
	2

	10
	Bài 10: Chương trình tiêm chủng mở rộng

1. Mục tiêu của chương trình tiêm chủng quốc gia

2. Miễn dịch học trong tiêm chủng vaccin
2.1. Miễn dịch chủ động 
2.2 Miễn dịch thụ động 
3. Lịch tiêm chủng

3.1. Lịch tiêm chủng mở rộng theo chương trình quốc gia

3.2. Vị trí  tiêm chủng cho trẻ em

3.3. Các loại vaccine ngoài lịch tiêm chủng mở rộng

3.4. Chống chỉ định về tiêm chủng

4. Các tai biến và cách xử trí
4.1. Khi tiêm vaccin BCG
4. 2. Khi tiêm vaccin mũi 5 trong 1
4.3. Khi tiêm vaccin Sởi
4.4. Khi uống vaccin Bại liệt 
4.5. Khi tiêm vaccin Viêm gan B
5. Cách tổ chức thực hiện tiêm chủng
5.1. Tổ chức tốt một buổi tiêm chủng
5.2. Tiến hành tiêm chủng
	1

	11
	Bài 11: Chăm sóc trẻ hội chứng shock

1. Khái niệm sốc

2. Nguyên nhân sốc

3. Phân loại sốc

4. Triệu chứng sốc

4.1. Sốc phản vệ

4.2. Sốc nhiễm trùng

4.3. Sốc mất máu do chấn thương

5. Hướng điều trị

5.1. Hướng điều trị sốc phản vệ

5.2. Hướng điều trị sốc nhiễm trùng

5.3. Hướng điều trị sốc mất máu do chấn thương

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.4. Đánh giá chăm sóc
	1

	12
	Bài 12: Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng

1. Nguyên nhân

1.1. Do sai lầm về phương pháp nuôi dưỡng

1.2. Do nhiễm khuẩn

1.3. Các yếu tố nguy cơ

2. Phân loại

2.1. Phân loại mức độ suy dinh dưỡng dựa vào cân nặng theo tuổi (theo WHO 1981).

2.2. Phân loại suy dinh dưỡng dựa vào 2 chỉ tiêu là cân nặng so với chiều cao và chiều cao theo tuổi (theo Waterlow 1976).

2.3. Phân loại suy dinh dưỡng dựa vào cân nặng theo tuổi phối hợp với triệu chứng phù (theo Wellcome).

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Suy dinh dưỡng nhẹ (độ I)

3.2. Suy dinh dưỡng trung bình (độ II)

3.3. Suy dinh dưỡng nặng (độ III)

3.4. Suy dinh dưỡng bào thai
4. Xét nghiệm cận lâm sàng

5. Phòng bệnh

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	13
	Bài 13: Chăm sóc trẻ còi xương thiếu vitamin D
1. Chuyển hóa vitamin D và vai trò sinh lý của vitamin D trong cơ thể

1.1. Vai trò của vitamin D

1.2. Nguồn gốc vitamin D

1.3. Chuyển hoá vitamin D trong giai đoạn thai nghén
2. Nguyên nhân

2.1 Thiếu ánh sáng mặt

2.2. Ăn uống trời

2.3. Yếu tố thuận lợi

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Những biểu hiện ở hệ thần kinh

3.2. Dấu hiệu ở xương

3.3. Hệ cơ và dây chằng

3.4. Thiếu máu

4. Xét nghiệm 

6. Phòng bệnh
6.1. Giáo dục sức khoẻ
6.2. Cho uống vitamin D liều phòng bệnh
7. Chăm sóc

7.1 Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

7.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	14
	Bài 14: Chăm sóc trẻ hội chứng co giật

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Đặc điểm lâm sàng một số loại co giật thường gặp

3.1. Co giật do sốt cao

3.2. Co giật do nhiễm trùng ở hệ thần kinh trung ương

3.3. Co giật do rối loạn chuyển hóa

3.4. Co giật do động kinh

4. Hướng xử trí

4.1. Nguyên tắc chung
4.2. Xử trí co giật
4.3. Điều trị theo nguyên nhân

5. Chăm sóc

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

5.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	15
	Bài 15: Chăm sóc trẻ bị đuối nước

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Hậu quả

3.1. Tổn thương phổi

3.2. Nước và điện giải

4. Triệu chứng

4.1. Triệu chứng thần kinh

4.2. Triệu chứng hô hấp

4.3. Triệu chứng tim mạch

4.4. Các triệu chứng khác

4.5. Xét nghiệm sinh hoá và khí máu

5. Xử trí

5.1. Cấp cứu tại chỗ

5.2. Tại bệnh viện

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.4. Đánh giá chăm sóc
	1

	16
	Bài 16: Chăm sóc trẻ có hội chứng suy hô hấp cấp

1. Định nghĩa
2. Nguyên nhân
3. Phân loại suy hô hấp

4. Triệu chứng lâm sàng

5. Các xét nghiệm cận lâm sàng
6. Hướng điều trị
7. Phòng suy hô hấp sơ sinh
8. Chăm sóc

8.1. Nhận định chăm sóc

8.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

8.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

8.4. Đánh giá chăm  sóc
	2

	17
	Bài 17: Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân đẻ non

3.  Đặc điểm trẻ đẻ non

3.1. Đặc điểm hình thể

3.2. Đặc điểm sinh lý

4. Đánh giá tuổi thai

5. Phân loại nhóm trẻ đẻ non, các nguy cơ thường gặp ở trẻ đẻ non

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	18
	Bài 18: Chăm sóc trẻ vàng da tăng bilirubin tự do

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân 


3. Triệu chứng 

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Xét nghiệm cận lâm sàng
4. Hướng điều trị

5. Chăm sóc

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

5.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	19
	Bài 19: Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Triệu chứng cận lâm sàng

4. Đánh giá, phân loại và xử trí NKHHCT

4.1. Đánh giá 

4.2. Phân loại NKHHCT theo WHO  Có 2 cách phân loại

5. Hướng dẫn xử trí

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

6.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	20
	Bài 20: Chăm sóc trẻ hen phế quản

1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Cơ chế bệnh sinh
4. Phân loại hen phế quản
5. Triệu chứng lâm sàng

5.1. Triệu chứng cơ năng

5.2. Triệu chứng thực thể
5.3. Triệu chứng cận lâm sàng
6. Hướng điều trị

7. Phòng tái phát
8. Chăm sóc

8.1. Nhận định chăm sóc

8.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

8.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

8.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	21
	Bài 21: Chăm sóc trẻ tiêu chảy

1. Giới thiệu về chương trình phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em

2. Định nghĩa tiêu chảy

3. Nguyên nhân tiêu chảy

4. Phân loại mất nước

5. Phòng bệnh tiêu chảy

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

6.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

6.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc.

6.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	22
	Bài 22: Chăm sóc trẻ viêm cầu thận cấp

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Hướng điều trị

5. Chăm sóc

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

5.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	23
	Bài 23: Chăm sóc trẻ hội chứng thận hư

1. Định nghĩa

2. Sinh lý bệnh

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng
3.2. Triệu chứng cận lâm sàng
4. Phân loại  hội chứng thận hư trẻ em

5. Tiến triển và biến chứng

6. Hướng điều trị và dự phòng

7. Chăm sóc

7.1. Nhận định chăm sóc

7.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

7.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

7.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	24
	Bài 24: Chăm sóc trẻ hội chứng thiếu máu

1. Định nghĩa

2. Phân loại thiếu máu

2. Phân loại thiếu máu

3.1. Triệu chứng

3.2. Hướng điều trị

4. Thiếu máu thiếu sắt

4.1. Triệu chứng

4.2. Hướng điều trị

5. Chăm sóc trẻ thiếu máu

5.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

5.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	25
	Bài 25: Chăm sóc trẻ hội chứng táo bón

1. Nguyên nhân

2. Triệu chứng khi trẻ bị táo bón

3. Chăm sóc trẻ táo bón

3.1. Nhận định chăm sóc 

3.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

3.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

3.4. Đánh giá chăm sóc
	1

	26
	Bài 26: Chăm sóc trẻ hội chứng nôn trớ

1. Nguyên nhân

2. Chăm sóc trẻ nôn trớ

2.1. Nhận định chăm sóc

2.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

2.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

2.4. Đánh giá chăm sóc
	1

	27
	Bài 27: Chăm sóc trẻ xuất huyết não - màng não

1. Nguyên nhân

1.1. Xuất huyết não – màng não sớm (xuất huyết trong và quanh não thất)

1.2. Xuất huyết não màng não muộn

2. Triệu chứng 

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.2. Triệu chứng cận lâm sàng

3. Hướng điều trị

3.1. Xuất huyết não màng não sớm

3.2. Xuất huyết não màng não muộn

3.3. Theo dõi và khám lại
4. Chăm sóc

4.1. Nhận định chăm sóc

4.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

4.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	28
	Bài 28: Chăm sóc trẻ bệnh tay chân miệng

1. Nguyên nhân gây bệnh

2. Tính chất lây lan của bệnh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Các thể lâm sàng

5. Cận lâm sàng

6. Biến chứng

7. Phân độ lâm sàng

8. Hướng điều trị

9. Chăm sóc
9.1. Nhận định chăm sóc

9.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

9.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

9.4. Đánh giá chăm sóc

10. Phòng bệnh
	2

	28
	Bài 29: Chăm sóc trẻ viêm màng não mủ

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

3.1. Triệu chứng lâm sàng 

3.2. Xét nghiệm
4. Hướng điều trị

5. Phòng bệnh

6. Chăm sóc

6.1. Nhận định chăm sóc

5.2. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

5.3. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

5.4. Đánh giá chăm sóc
	2

	Tổng
	45


13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình
- Thảo luận nhóm theo chủ đề được phân công
- Bài tập tình huống (case study)
14. Phương tiện dạy và vật liệu dạy học

+ Máy Overhead, Projector.

+ Tranh ảnh, video clip mô phỏng phục vụ giảng.
+ Cases study

15. Đánh giá

Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo Hướng dẫn chung của phòng Đào tạo, trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên.

Thang điểm: Điểm kiểm tra lý thuyết, thực hành, điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
- Kiểm tra thường xuyên gồm 2 bài (đề bài kiểm tra bao gổm phần tình huống và phần lý thuyết) 
- Kiểm tra giữa học phần gồm 1 bài (đề thi bao gồm phần tình huống và phần lý thuyết)

- Thi kết thúc học phần (đề thi bao gồm phần tình huống và phần lý thuyết).
16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập
1. Điều dưỡng Nhi khoa (2009) . Nhà xuất bản y học

2. Tập bài giảng Điều dưỡng Nhi khoa (lưu hành nội bộ)
16.2. Tài liệu tham khảo

3. Bệnh học Nhi khoa – tập 1, 2 (2012) . Nhà xuất bản y học

4. Lồng ghép chăm sóc các bệnh thường gặp ở trẻ em (IMCI) (2008). Nhà xuất bản y học.
5. Ball, J. W., & Bindler, R.C.(2006). Children health nursing: partnering with partnering with children and families. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
6. Potts, N.L.,& Mandleco, B.L (2007). Pediatric Nursing: caring for children and their families (2nd ed). Thomson Delmar learning.
7. Broyles, B.E. (2009). Clinical Companion for Pediatric Nursing

17. Lịch học (từ 08/8 – 18/9/2016)
	Tuần
	Thứ/

GĐ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT/ tham khảo
	Hình thức học

	Tuần 1 (08/8 -> 14/8

	Thứ 2
A314

3-5pm
	- Định hướng môn học

- Sự phát triển cơ thể trẻ qua 6 thời kỳ.

- Sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động ở trẻ em.
	8->9
(2)
	Ths.Huệ
	[1,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 3

A314

1-5pm
	- Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em

- Chăm sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp
- Chăm sóc trẻ hen phế quản
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,2,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6

A313

1-5pm
	- Đặc điểm hệ da – cơ – xương trẻ em

- Nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi

- Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	 Tuần 2 (15/8 -> 21/8)
	Thứ 2

A314

1-3pm
	- Chăm sóc trẻ còi xương do thiếu vitamin D. 

- Đặc điểm hệ tiêu hóa trẻ em
	8->9

(2)
	Ths.Huệ
	[1,2]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 3

A314

1-5pm
	- Chăm sóc trẻ tiêu chảy. 

- Chăm sóc trẻ hội chứng nôn trớ và táo bón.
- Kiểm tra thường xuyên (30 phút - bài số 1)
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6

A313

1-5pm
	- Đặc điểm hệ tuần hoàn trẻ em
- Đặc điểm hệ tạo máu trẻ em

- Chăm sóc trẻ thiếu máu
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,2]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	Tuần 3 (22/8 -> 28/8)
	Thứ 2

A314

3-5 pm
	- Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em
- Chăm sóc trẻ hội chứng thận hư

	8->9

(2)
	Ths.Huệ
	[1,2]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 3

A314

1-5pm
	- Chăm sóc trẻ viêm cầu thận cấp

- Chăm sóc trẻ hội chứng shock

- Chăm sóc trẻ hội chứng co giật
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,2,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6

A313

1-5pm
	- Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng

- Chăm sóc trẻ vàng da tăng bilirubin tự do
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,2,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	Tuần 4 (29/8 -> 04/9)
	Thứ 3

A316

1-5pm
	- Chăm sóc trẻ hội chứng SHH cấp

- Chương trình tiêm chủng mở rộng
- Thảo luận ca bệnh
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,3,4,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	CN

A207

1-5 pm
	- Chăm sóc trẻ bệnh tay chân miệng

- Kiểm tra giữa học phần (45 phút)
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,2,3…7]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	Tuần 5 (5/9 -> 11/9)
	Thứ 3

A316

1-5pm
	- Chăm sóc trẻ viêm màng não mủ

- Thảo luận ca bệnh
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,2,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6 A316
1-5pm
	- Chăm sóc trẻ xuất huyết não – màng não

- Thảo luận ca bệnh
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,4,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	Tuần 6 (12/9 -> 18/9
	Thứ 3

A316

1-5pm
	​- Thảo luận ca bệnh

- Kiểm tra thường xuyên (30 phút – bài số 2)
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,2]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6 A316

1-5pm
	- Thảo luận
	6->9

(4)
	Ths.Huệ
	[1,2,3]
	Tự học

	
	
	


